
ỦY BAN NHÂN DÂN  

  TỈNH HÀ GIANG 

 
PHỤ LỤC 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH VỀ  PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND  ngày         /01/2024 của UBND tỉnh) 

 

STT Đề án, Chương trình 
Đơn vị chủ trì, 

tham mưu 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Văn bản nguồn 

1 

Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 31/12/2020 của 

UBND tỉnh về triển thực hiện Quyết định số 

1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 

80-KL/TW 

Sở Tư pháp 

- Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể; UBND các huyện, 

thành phố; các tổ chức, cá 

nhân có liên quan 

- Đề nghị Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy, Ủy ban 

MTTQVN và các tổ chức 

chính trị - xã hôi, Tòa án 

nhân dân, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh thực hiện 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

1521/QĐ-TTg ngày 

06/10/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ 

2 

Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến 

trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về 

nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật 

Việt Nam về phòng, chống tra tấn” 

Sở Tư pháp 
Công an tỉnh; các cơ quan, 

tổ chức có liên quan 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

65/QĐ-TTg ngày 

12/01/2019 của Thủ 

tướng Chính 

3 

Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 07/6/2022 của 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 

407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính 

sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 

2027” trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

Sở Tư pháp 

Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể; Các đơn vị sự nghiệp 

thuộc tỉnh; Các cơ quan 

Trung ương đóng tại địa 

phương; Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố. 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

407/QĐ-TTg 

ngày 30/3/2022 của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

4 

Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 19/10/2022 của 

UBND tỉnh triển khai Đề án “Tăng cường năng lực 

tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh 

Hà Giang, giai đoạn 2023 - 2030 

Sở Tư pháp 

Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể; Các đơn vị sự nghiệp 

thuộc tỉnh; Các cơ quan 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

977/QĐ-TTg ngày 

11/8/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ 
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 Trung ương đóng tại địa 

phương; Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố 

5 

Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước 

quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các 

khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc 

Sở Tư pháp 

Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể; Các đơn vị sự nghiệp 

thuộc tỉnh; Các cơ quan 

Trung ương đóng tại địa 

phương; Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

1252/QĐ-TTg ngày 

26/9/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ 

6 

Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 18/02/2022 của 

UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg 

ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

“Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân 

cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển 

đổi số quốc gia giai đoạn  2021 - 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

Công an tỉnh 

Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể; UBND các huyện, 

thành phố; các tổ chức, cá 

nhân có liên quan 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ 

7 

Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của 

UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Quy hoạch tổng thể hệ 

thống cơ sở phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng phát 

triển đến năm 2030” 

Công an tỉnh 

Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh; các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức có liên quan; 

UBND các huyện, thành 

phố 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

1110/QĐ-TTg ngày 

17/8/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ 

8 

Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 03/12/2021 của 

UBND tỉnh về phòng chống ma túy giai đoạn 2021 – 

2025 trên địa bàn tỉnh 

Công an tỉnh 

Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh; các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức có liên quan; 

UBND các huyện, thành 

phố 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

1425/QĐ-TTg ngày 

31/8/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ 

9 

Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 13/4/2021 của 

UBND tỉnh thực hiện chương trình phòng, chống 

mua bán người giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng 

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

Công an tỉnh 

Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh; các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức có liên quan; 

UBND các huyện, thành 

phố 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

139/QĐ-TTg ngày 

09/02/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ 

10 Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 03/12/2021 của Công an tỉnh Các sở, ban, ngành, đoàn Cả năm Quyết định số 
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UBND tỉnh thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả 

công tác tuyên truyền PBGDPL gắn với vận động 

quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở 

của lực lượng công an nhân dân” giai đoạn 2021 – 

2027 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

thể tỉnh; các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức có liên quan; 

UBND các huyện, thành 

phố 

2024 1739/QĐ-TTg ngày 

18/10/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ 

11 

Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội 

nhân dân than gia công tác PBGDPL, vận động 

Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 

2021 - 2027” 

Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh; các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức có liên quan; 

UBND các huyện, thành 

phố 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

1371/QĐ-TTg ngày 

30/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ 

12 

Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 10/5/2022 của 

UBND tỉnh Hà Giang triển khai thực hiện Đề án “ 

Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy 

định chi tiêt giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh 

Hà Giang. 

Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng 

tỉnh 

Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh; các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức có liên quan; 

UBND các huyện, thành 

phố 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

3868/QĐ-TTg ngày 

05/11/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ 

12 

Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 24/10/2022 của 

UBND tỉnh Triển khai thực hiện Chương trình 

MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai 

đoạn 2021-2025 

Ban Dân tộc 

Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể; UBND các huyên, 

thành phố; Các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

1719/QĐ-TTg ngày 

14/10/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ 

13 

Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 23/3/2021 của 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu 

tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số” giai đoạn 2021 – 

2025 (Giai đoạn 2) 

Ban Dân tộc 

Sở Y tế, Sở thông tin và 

Truyền thông, Sở Văn hóa 

Thể thao và Du lịch, 

UBMTTQVN tỉnh, Hội 

liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh 

đoàn 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

498/QĐ-TTg ngày 

14/4/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ 

14 
Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” 
Ban Dân tộc 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Sở thông 

tin và Truyền thông, Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Sở 

Văn hóa Thể thao và Du 

lịch, Hội liên hiệp phụ nữ 

tỉnh 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

1898/QĐ-TTg ngày 

28/11/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ 
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15 
Đề án “Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn 

giáo” 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, 

Công an tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

219/QĐ-TTg ngày 

21/02/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ 

16 
Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở 

dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin” 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh; các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức có liên quan; 

UBND các huyện, thành 

phố 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

135/QĐ-TTg ngày 

20/01/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ 

17 

Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 23/3/2021 của 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tuyên 

truyền an toàn giao thông trên các phương tiện thông 

tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, giai đoạn 

2020 – 2025” trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Ban An toàn giao thông, 

Công an tỉnh, Sở Giao 

thông vận tải, Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, 

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Sở Tài chính.  

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

1317/QĐ-TTg ngày 

28/8/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ 

18 

Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ 

biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 

2025” 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Tài chính, Đài PTTH, Báo 

Hà Giang và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

1907/QĐ-TTg ngày 

23/11/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ 

19 
Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, 

chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Sở Tài chính, Sở 

Tài nguyên và Môi trường 

và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

175/QĐ-TTg ngày 

05/02/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ 

20 
Đề án “Truyền thông về quyền con người ở Việt 

Nam giai đoạn 2023 - 2028” 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành; 

UBND cấp huyện, cấp xã 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

1079/QĐ-TTg ngày 

14/9/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ 

21 

Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 02/3/2022 của 

UBND tỉnh về triển khai công tác thông tin tuyên 

truyền về biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2021 -2025 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể; UBND các huyện, 

thành phố; các tổ chức, cá 

Cả năm 

2024 
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trên địa bàn tỉnh Hà Giang nhân có liên quan 

22 

Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 20/5/2022 của 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai 

đoạn 2021 - 2025. 

Sở Lao động 

Thương binh và 

Xã hội 

Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể; UBND các huyên, 

thành phố; Các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

90/QĐ-TTg ngày 

18/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ 

23 
Đề án “Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và 

phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội” 

Sở Lao động 

Thương binh và 

Xã hội 

Sở Thông tin và Truyền 

thông, Sở Tài chính, Bảo 

hiểm xã hội tỉnh; 

UBMTTQVN tỉnh, Hội 

liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên 

đoàn Lao động tỉnh 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

1676/QĐ-TTg ngày 

21/11/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ 

24 

Chương trình “Tăng cường công tác PBGDPL trong 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 

2027” 

Sở Lao động 

Thương binh và 

Xã hội 

Sở Thông tin và Truyền 

thông, Sở Tài chính, Liên 

đoàn Lao động tỉnh và các 

cơ quan, đơn vị có liên 

quan 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

1260/QĐ-TTg ngày 

19/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ 

25 
Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến 

năm 2030 

Sở Lao động 

Thương binh và 

Xã hội 

Sở Tài chính, Sở Thông tin 

và Truyền thông, Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, 

Sở Y tế, Ban Dân tộc, Đài 

PTTH, Báo Hà Giang và 

các cơ quan, đơn vị có liên 

quan 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

790/QĐ-TTg ngày 

23/10/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ 

26 

Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 10/10/2022 của 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình 

MTQG về xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 

trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

Văn phòng điều 

phối Nông thôn 

mới 

Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể; UBND các huyên, 

thành phố; Các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

263/QĐ-TTg ngày 

22/02/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ 

27 

Chương trình số 199/CT-UBND ngày 09/7/2021 của 

UBND tỉnh về chương trình hành động thực hiện 

Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 10/5/2021  của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của 

các cấp ủy đảng bài trừ các hủ tục  lạc hậu ở vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số  trên địa bàn tỉnh giai đoan 

Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch 

Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh; các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức có liên quan; 

UBND các huyện, thành 

phố 

Cả năm 

2024 

Chỉ thị số 09-CT/TU 

ngày 10/5/2021  của 

Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy 
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2021 – 2025  

28 

Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 01/7/2022 của 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-

NQ/TU ngày 01/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán 

lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân 

các dân tộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022 – 2025, 

định hướng đến năm 2030 

Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch 

Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh; các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức có liên quan; 

UBND các huyện, thành 

phố 

Cả năm 

2024 

Nghị quyết số 27-

NQ/TU ngày 

01/5/2022 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh 

29 

Kế hoạch của UBND tỉnh về tiếp tục tuyên truyền, 

phổ biến 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất 

liền Việt Nam – Trung Quốc  

Sở Ngoại vụ 

Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh; các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức có liên quan; 

UBND các huyện, thành 

phố 

Cả năm 

2024 
 

30 
Đề án “Xây dựng xã hội hóa học tập giai đoạn 2021 

- 2030” 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo, 

Các sở, ban, ngành; 

UBND cấp huyện, cấp xã 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

1373/QĐ-TTg ngày 

30/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ 

31 

Kế hoạch số 148/KH-UBND, ngày 10/5/2019 của 

UBND tỉnh về xây dựng văn hoá ứng xử trong 

trường học giai đoạn 2019-2025  trên địa bàn tỉnh 

Hà Giang.  

Sở Giáo dục và 

Đào tạo, 

Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể (Tỉnh đoàn); UBND 

các huyện, thành phố; các 

tổ chức, cá nhân có liên 

quan 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

1299/QĐ-TTg ngày 

03/10/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ 

32 

Kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 11/01/2020 của 

UBND tỉnh về triển khai giáo dục kĩ năng sống và 

lịch sử văn hoá truyền thống cho học sinh phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021- 2025 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo, 

Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể; UBND các huyện, 

thành phố; các tổ chức, cá 

nhân có liên quan 

Cả năm 

2024 
 

33 

Quyết định số 2641/QĐ-UBND, ngày 10/12/2021 

của UBND tỉnh về Quyết định bổ sung nội dung 

phòng chống bài trừ các hủ tục vào Kế hoạch số 

12/KH-UBND, ngày 11/01/2020 của UBND tỉnh 

giai đoạn 2021-2025 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo, 

Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể (Tỉnh đoàn); UBND 

các huyện, thành phố; các 

tổ chức, cá nhân có liên 

quan 

Cả năm 

2024 
 

34 

Kế hoạch số 316/KH-UBND, ngày 30/12/2021 của 

UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Chương trình 

“Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo, 

Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể; UBND các huyện, 

thành phố; các tổ chức, cá 

Cả năm 

2024 
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lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh 

niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021- 2030” 

nhân có liên quan 

35 

Kế hoạch số 317/KH-UBND, ngày 31/12/2021 của 

UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai Chương trình 

Sức khoẻ học đường giai đoạn 2021 -2025 trên địa 

bàn tỉnh Hà Giang 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo, 

Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể; UBND các huyện, 

thành phố; các tổ chức, cá 

nhân có liên quan 

Cả năm 

2024 
 

36 

Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 04/10/2015 của 

UBND tỉnh Hà Giang về thực hiện Đề án “Đẩy 

mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công 

nhân, lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang. 

Liên đoàn lao 

động tỉnh 

Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể; UBND các huyện, 

thành phố; các tổ chức, cá 

nhân có liên quan 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

1268/QĐ-TTg ngày 

19/10/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ 

37  

Chương trình số 443/Ctr-LN ngày 27/12/2023 về 

phối hợp tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật 

thuế trên địa bàn tỉnh năm 2024 

Cục Thuế tỉnh 

Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể; UBND các huyện, 

thành phố; các tổ chức, cá 

nhân có liên quan 

Cả năm 

2024 
 

38 

Kế hoạch số 435/KH-UBND ngày 29/11/2017 của 

UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên 

truyền giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia 

giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ 

nữ” giai đoạn 2017-2027.  

Hội Liên hiệp 

phụ nữ tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị có 

liên quan; UBND các 

huyện, thành phố; Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

938/QĐ-TTg ngày 

30/6/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ 

39 

Kế hoạch số 450/KH-UBND ngày 18/12/2017 của 

UBND tỉnh về Thực hiện Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi 

nghiệp giai đoạn 2017 – 2025 

Hội Liên hiệp 

phụ nữ tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị có 

liên quan; UBND các 

huyện, thành phố; Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

939/QĐ-TTg ngày 

30/6/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ 

40  

Quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê và tổ 

chức điều tra thống kê giữa Cục Thống kê tỉnh với 

các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị Trung ương 

quản lý và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn 

tỉnh 

Cục Thống kê 

tỉnh 

Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể; UBND các huyện, 

thành phố; các tổ chức, cá 

nhân có liên quan 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

1568/QĐ-UBND 

ngày 09/8/2023 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

41 
Quy chế phổ biến thông tin thống kê nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Hà Giang 

Cục Thống kê 

tỉnh 

Các sở, ban, ngành, đoàn 

thể; Các đơn vị sự nghiệp 

thuộc tỉnh; Các cơ quan 

Trung ương đóng tại địa 

Cả năm 

2024 

Quyết định số 

24/2023/QĐ-UBND 

ngày 26/10/2023 của 

UBND tỉnh 
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phương; UBND các 

huyện, thành phố 
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